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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 141/TB-KSBT Sóc Trăng, ngày 28 tháng 11 năm 2024 

 
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 

Phục vụ công tác mua sắm vật tư cho hoạt động khám sàng lọc tăng huyết 

áp đái tháo đường của của Ban Quản lý Chương trình đầu tư và phát triển 

mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Sóc Trăng 

 

Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ 

thuê phòng họp và phục vụ giải khát 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công 

ty/đơn vị lời chào trân trọng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu mua vật tư cho 

hoạt động khám sàng lọc theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm. 

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng 

cung ứng các mặt hàng này gửi báo giá sản phẩm của Quý công ty theo mẫu báo 

giá tại Phụ lục 2. 

Thông tin báo giá chi tiết gửi tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ: 376 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng từ ngày 28 tháng 11 năm 2024 đến 8g00 ngày 04 tháng 12 năm 2024 theo 

giờ hành chánh. Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 10 phút, ngày 04 

tháng 12 năm 2024. 

Kính mời các Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có đủ năng lực và 

điều kiện tham gia chào giá. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website đơn vị; 

- Lưu: VT. 
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SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  HÀNG HOÁ YÊU CẦU  BÁO GIÁ 

Stt Tên hàng  Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy 

cách  

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng  Ghi chú 

1 Máy đo huyết áp điện tử 1. Bao đo huyết áp người lớn và trẻ em.  

2. Khoảng đo huyết áp: tâm thu 60-

260mmHg, tâm trương 40-215mmHg.  

3. Độ chính xác ±3mmHg.  

4. Khoảng đo nhịp tim 40-180 nhịp/phút.  

5. Nguồn điện: sử dụng pin hoặc bộ đổi điện.  

6. Có bộ nhớ lưu trữ kết quả đo.  

7. Chu vi vòng bit từ 22-32cm 

Bộ máy  cái 02  

2 Thước dây  1. Bề mặt có vạch kẻ thước đo 2 mặt,  

2. Phân chia độ nhỏ nhất của thước đến 

milimet 

  cái 02  

3 Cân sức khỏe  Cân sức khoẻ điện tử   cái 02  

4 Máy test đường huyết mao 

mạch  

1. Công nghệ enzym không tương tác với các 

loại đường khác 

2. Mẫu: máu toàn phần (mao mạch, tĩnh 

mạch, động mạch) 

3. Mã hóa tự động nhận que, không cần hiệu 

chỉnh hay cài đặt 

4. Thời gian đo <6s, mẫu lấy 0,4µL, 5. Tương 

thích cùng que đo 

6. Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy 

Bộ máy  máy 02  
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định của BYT 

5 Kim lấy máu 1. Kim nhỏ, đầu kim được vát tam giác,  

2. Kim được tiệt trùng 100%. 

3. Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy 

định của BYT 

Hộp 50-

100 kim 
 cái 3169  

6 Que thử đường huyết 

 

1. Công nghệ enzym không tương tác với các 

loại đường khác, Đo máu toàn phần (mao 

mạch, tĩnh mạch, động mạch).  

2. Thời gian đo <6s, mẫu lấy 0,4µL, 3. Tương 

thích cùng dòng máy 

4. Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy 

định của BYT) 

Hộp 25-

50 que 
 cái 3169  

7 Cồn sát khuẩn y tế 70% ethanol (C2H5OH), nước cất Chai 1 lít  lít 5  

8 Bông y tế (b/20) 

 

1. Sản phẩm được sản xuất từ bông xơ thiên 

nhiên 100% cotton, có độ thấm hút cao và 

nhanh.  

2. Bông dạng viên đường kính 20mm, 30mm 

đồng đều về kích thước và trọng lượng. 

Gói 

500gr 
 Kg  5  

9 Găng tay y tế  

 

1. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột 

ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được, 

không gây kích ứng da, đàn hồi tốt. Chưa tiệt 

trùng.  

2. Không phân biệt tay trái tay phải, sử dụng 

được cho cả hai tay, bền, không rách, không 

lủng, có se viền mép, bề mặt trơn hoặc nhám, 

đầu ngón tay nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ 

thao tác khi sử dụng.  

3. Chiều dài (min): 240 mm, Chiều dày 1 lớp 

(min): 0.08 mm, Chiều rộng: size XS: 

70±10mm; size S: 80±10mm; size M: 

95±10mm; size L: 111±10mm; size XL: ≥ 

110 mm.  

Hộp 50 

đôi 
 Hộp 10  
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4. Cường lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7N, 

sau già hóa: ≥ 6N. Độ dãn dài : Trước già hóa: 

≥ 650%, sau già hóa: ≥ 500%.  

5. Hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng 

10 Khẩu trang y tế  1. Không được gây dị ứng da cho người đeo 

2. Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn 

đầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan; 

dây đeo được may chắc chắn tại bốn góc của 

khẩu trang; các mép khẩu trang phải ôm khít 

khuôn mặt người đeo.  

3. Có thể có từ 2 đến 4 lớp vải không dệt, 

dạng phẳng, có gấp nếp; lớp vi lọc; thanh nẹp 

mũi; dây đeo.  

4. Vải không dệt không hút nước. 

Hộp 50 

cái 
 Hộp 8  

11 Đường glucose 

monohydrate 
Công thức: C6H12O6 

Gói 0,5-

1kg 
 kg 11  
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Phụ lục 2 

Tên đơn vị cung cấp:………………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:…………………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số điện thoại:……………………………… 

Số báo giá:………………………………… 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

Căn cứ thông báo mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng và khả năng cung cấp của 

Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý đơn vị bản báo giá các hàng hoá sau: 
 

 

Stt Tên TTB, HC, 

VTYT 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

Tên 

thương 

mại 

GPNK, 

VISA, 

SĐK 

Nhà sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá đã 

bao gồm 

VAT (VNĐ) 

Giá kê khai/ 

Kê khai lại 

(VNĐ) 

Ghi chú 

           

           

 Tổng cộng          

Giá chào là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Báo giá có hiệu 

lực: .......... kể từ ngày báo giá. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

( Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên, đóng dấu) 


